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Médecin de 1re classe.

Aide-médecin.

Personnel asiatique.

1 Pharmacien faisant fonctions.

1 Concierge-magasinier.
 


	
Y chánh.

Y phó.

Người bên đông.

Chức lảnh việc chế thuốc.

Coi kho. Chức việc cho thuốc có nhiều hạng.
 










IMPRIMERIE COLONIALE. — CUỘC NHÀ IN QUAN HẠT.






	
Chef du service.

Sous-chef.

Comptable.
 


	
Quản việc.

Phó việc.

Tri bộ.
 








— Có agents, là chức việc, có compositeurs, lảnh việc sắp chữ, đều có nhiều hạng, lại có hạng nhựt công, kêu là journalier. Có chức việc coi máy, có chức việc đóng xếp, cũng nhiều hạng.




JARDIN BOTANIQUE. — VƯỜN THẢO MỘC, TỤC KÊU LÀ VƯỜN NHÀ NƯỚC (MỚI LẬP TẠI SAIGON NGÀY 17 FÉVRIER 1869).






	
Directeur.

Ferme des mares.
 


	
Quản vườn.

Cuộc lảnh việc tài chưởng tại Miểu hội đồng.
 











	
Commission de l’assistance publique.
 


	
Hội phái viên hay về việc làm phước.
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